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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 

Năm học 2024 - 2025 

 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Thực hiện Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa 

(SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư số 27); Căn cứ 

Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 về phê duyệt SGK các môn 

học, hoạt động giáo dục lớp 5 và SGK môn tiếng Trung Quốc lớp 3, 4 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định 392/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ngày 26/01/2024 Quyết định Phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt 

động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh về 

việc Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Hướng dẫn số 649/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 23/4/2024 

của sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk V/v hướng dẫn tổ chức lựa chọn SGK trong cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Thông tư số 27/2023/TT-

BGDĐT; Công văn số 107/PGDĐT-GDTH, ngày 23/04/2024 của phòng GD&ĐT 

thị xã Buôn Hồ về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT; 

Từ ngày 24/4/2024 đến ngày 10/5/2024, trường Tiểu học Quang Trung đã 

tiến hành tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024-2025. 

 II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo 

a) Văn bản ban hành để chỉ đạo trong cơ sở giáo dục, kế hoạch triển 

khai thực hiện: 

- Kế hoạch số 01/KH-QT ngày 26/4/2024 của trường Tiểu học Quang Trung 

kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024-2025; 
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- Quyết định số 11/KH-QT ngày 26/4/2024 của trường Tiểu học Quang 

Trung về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024-

2025; 

- Ngày 26/5/2024, Hội đồng lựa chọn giáo khoa đã xây dựng kế hoạch số 

01/ KH-HĐLCSGK-QT về việc tổ chức thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 5, năm học 2024-2025; 

 - Ngày 26/4/2024, nhà trường đã ban hành thông báo điều chỉnh thời gian tổ 

chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024-2025. 

 b) Công tác tổ chức thực hiện 

- Ngày 25/4/2024, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa chức họp, triển khai 

các văn bản, hướng dẫn về quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024-

2025, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng. 

- Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 08/5/2024, giáo viên nghiên cứu (đọc sách) 

viết phiếu nhận xét, đánh giá các đầu sách giáo khoa môn học được phân công lựa 

chọn theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2024/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh về việc Quy định tiêu chí lựa 

chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

- Ngày 09/5/2024, tổ chuyên môn họp thảo luận, bỏ phiếu kín lựa chọn và đề 

xuất lựa chọn sách giáo khoa. Hoàn thành hồ sơ để lưu và nộp về Hội đồng lựa 

chọn SGK theo quy định tại công văn số 107/PDĐT-GDTH, ngày 23/04/2024 của 

phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn SGK trong cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Thông tư số 27/2023/TT-

BGDĐT.  

- Ngày 09/5/2024, Hội đồng lựa chọn SGK lớp 5 của nhà trường họp, thảo 

luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn; thẩm định biên 

bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên theo 

quy định tại khoản 2, Điều 7, Thông tư 27; tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các 

tổ chuyên môn thành biên bản (gồm các nội dung: nhận xét, đánh giá về việc tổ 

chức lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn; danh mục SGK được lựa chọn của các 

tổ chuyên môn), biên bản phải có chữ kí của Chủ tịch và Thư kí Hội đồng. 

Ngày 10/05/2024 Nhà trường lập hồ sơ lựa chọn SGK gửi về Phòng 

GD&ĐT 

 2 . Kết quả thực hiện 

2.1. Kết quả thực hiện của các tổ chuyên môn 

- Các tổ chuyên môn (tổ lựa chọn sách giáo khoa các môn học theo phân 

công), căn cứ kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường, để xây 

dựng kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa của tổ. 
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- Ngày 26/4/2024, tổ chuyên môn tiến hành họp tổ triển khai các văn bản, 

quy trình lựa chọn sách giáo khoa và phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ. 

- Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 08/5/2024, giáo viên nghiên cứu (đọc sách) 

viết phiếu nhận xét, đánh giá các đầu sách giáo khoa môn học được phân công lựa 

chọn theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2024/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh về việc Quy định tiêu chí lựa 

chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

- Ngày 09/5/2024, tổ chuyên môn họp thảo luận, bỏ phiếu kín lựa chọn và đề 

xuất lựa chọn sách giáo khoa. Hoàn thành hồ sơ để lưu và nộp về Hội đồng lựa 

chọn SGK theo quy định tại công văn số 107/PDĐT-GDTH, ngày 23/04/2024 của 

phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn SGK trong cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Thông tư số 27/2023/TT-

BGDĐT.  

KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 CỦA CÁC TỔ 

TT 
Môn học/ tên 

sách 
Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5  

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lệ Hằng, Trịnh 

cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hỏa Tâm. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 5 

 

Tập 1: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Tập 2: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 
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4 Địa lý và lịch sử 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 Khoa học 5 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị 

Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 

Thanh Phúc, Đào Thị Sen 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tồng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Công nghệ 5 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 Giáo dục thể 

chất 5 

 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hung (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, 

Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 

Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 Âm nhạc 5 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

10 Mĩ thuật 5 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

11 Hoạt động trải 

nghiệm 5 

 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 
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Tiếng Anh 5  

I-learn 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương, (Chú biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

2.2. Công tác thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng nhà 

trường 

- Ngày 09/5/2024, Hội đồng lựa chọn SGK lớp 5 của nhà trường họp, thảo 

luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn; thẩm định biên 

bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên theo 

quy định tại khoản 2, Điều 7, Thông tư 27. Đề xuất với Hiệu trưởng danh mục sách 

giáo khoa lớp 5, năm học 2024-2025 (trên cơ sở đề xuất của tổ chuyên môn).  

2.3. Công tác rà soát báo cáo của Ban kiểm tra nội bộ nhà trường 

- Căn cứ kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 13/9/2024 của UBND thị xã 

Buôn Hồ về kế hoạch kiểm tra lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 của các cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã. 

- Ngày 16/9/2024, nhà trường đã thành lập đoàn kiểm tra công tác lựa chọn 

sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024-2025. 

- Từ ngày 17/9/2024 đến 18/9/2024, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lựa 

chọn sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024-2025. 

- Ngày 19/9/2024, đoàn đã lập báo cáo kết quả kiểm tra công tác lựa chọn 

sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024-2025 với Hiệu trưởng nhà trường. 

2.4. Kết quả lựa chọn sách của đơn vị 

- Ngày 09/5/2024, Hội đồng lựa chọn SGK lớp 5 của nhà trường họp, thảo 

luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn; thẩm định biên 

bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên theo 

quy định tại khoản 2, Điều 7, Thông tư 27. Đề xuất với Hiệu trưởng danh mục sách 

giáo khoa lớp 5, năm học 2024-2025 (trên cơ sở đề xuất của tổ chuyên môn). Cụ 

thể: 

TT 
Môn học/ tên 

sách 
Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5  

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lệ Hằng, Trịnh 

cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hỏa Tâm. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 
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2 Toán 5 

 

Tập 1: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Tập 2: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 5 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Địa lý và lịch sử 

5 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 Khoa học 5 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị 

Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 

Thanh Phúc, Đào Thị Sen 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tồng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Công nghệ 5 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 Giáo dục thể 

chất 5 

 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hung (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, 

Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 

Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 Âm nhạc 5 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 



7 

 

10 Mĩ thuật 5 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

11 Hoạt động trải 

nghiệm 5 

 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

12 

Tiếng Anh 5  

I-learn 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương, (Chú biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

2.5. Công tác công khai, truyền thông 

- Ngày 26/6/2024, sau khi UBND tỉnh Đắk Lắk công bố Quyết định về việc 

phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12, sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

- Từ ngày 28/6/2024, nhà trường đã thông báo danh mục sách giáo khoa từ 

lớp 1 đến lớp 5 sử dụng từ năm học 2024-2025 trên bảng niêm yết công khai của 

nhà trường, trên website và nhóm zalo của các lớp. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Nhà trường đã tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, năm 

học 2024-2025 đúng theo nội dung, quy trình tại các văn bản hướng dẫn từ cấp 

trung ương đến cấp thị xã (các văn bản hướng dẫn đã nêu tại phần I. KHÁI QUÁT 

CHUNG) 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

IV. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Không./. 

 
Nơi nhận:       
- Đoàn kiểm tra của UBND thị xã Buôn Hồ; 

- Phòng GD-ĐT thị xã; 

- Lưu: VT, Hồ sơ lựa chọn SGK. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Quý              
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